
Đây là Bản tin nội bộ 

về các hoạt động của Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” 
Trong thời gian qua, kể từ khi ra Bản tin số 01 đến nay, chúng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực đồng thời cũng nhận được những góp ý rất sâu sắc nhằm nâng cao một bước chất lượng của Bản tin, kể cả về nội dung lẫn hình thức. Dự án xin chân thành cảm ơn và rất mong các Quý Vị tiếp tục quan tâm và chia sẻ với chúng tôi những ý tưởng và góp ý để Bản tin ngày càng hoàn thiện hơn.
Tin tức về hoạt động của Dự án được thực hiện (từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011):
Nghiên cứu đã hoàn thành:

· Nghiên cứu về các biện pháp xử phạt hành chính và khuyến nghị sửa đổi trong dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính.
· Nghiên cứu về hoàn thiện các biện pháp xử lý hành chính khác trong pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
· Nghiên cứu khảo sát thực tiễn hoạt động thống kê (quản lý và phân tích dữ liệu) trong ngành tư pháp và các cơ quan tư pháp khác.

Nghiên cứu đang thực hiện:

· Nghiên cứu khảo sát cơ sở về chức năng và hoạt động của ngành tư pháp Việt Nam.
· Nghiên cứu về vai trò và thẩm quyền của các cơ quan tư pháp và Bộ Tư pháp tại một số nước.
· Nghiên cứu xây dựng quy trình lập kế hoạch mới phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính.
· Nghiên cứu xây dựng và kiểm chứng sổ tay hướng dẫn thực hiện pháp luật.
· Nghiên cứu phân tích sự trùng lặp và mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền con người và kiến nghị sửa đổi, bổ sung.
· Nghiên cứu biện pháp bảo đảm tính tương thích giữa Bộ luật hình sự 1999 và Bộ luật tố tụng hình sự 2003 và các công ước quốc tế về quyền con người.
· Xây dựng bộ công cụ đánh giá việc lồng ghép giới trong các hoạt động xây dựng pháp luật.


Ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có các buổi làm việc với Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, trong ngành Toà án nhân dân và ngành Kiểm sát. 

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo hai cơ quan và ý kiến của đại biểu cùng tham dự buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo,  và toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Toà án nhân dân và ngành Kiểm sát nhân dân đã quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm, mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết 49-NQ/TW và các văn bản của các cơ quan, tổ chức đảng có liên quan đến cải cách tư pháp trong thời gian qua. Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và hoan nghênh sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, cán bộ, nhân viên ngành Toà án nhân dân và Kiểm sát nhân dân trong việc triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp. 

Đối với ngành Tòa án, trong thời gian qua, chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án có sự chuyển biến tích cực; tỉ lệ các bản án, quyết định bị huỷ, sửa đều giảm hơn so với thời gian trước; hầu hết các vụ án đều được giải quyết, xét xử trong thời hạn luật định, đã khắc phục khá tốt tình trạng để án quá thời hạn giải quyết ở một số toà án địa phương. Việc tăng thẩm quyền xét xử cho toà án nhân dân cấp huyện đã hoàn thành theo đúng lộ trình Quốc hội đề ra; về cơ bản, các toà án được tăng thẩm quyền đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trình độ, năng lực của đội ngũ thẩm phán, cán bộ toà án được nâng lên một bước. Đã xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát các địa phương về việc thành lập toà án nhân dân sơ thẩm khu vực. Đã chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng một số văn bản pháp luật và hướng dẫn áp dụng pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tư pháp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của ngành Toà án nhân dân vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục trong thời gian tới : Chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; tỉ lệ các bản án, quyết định của toà án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán chưa giảm mạnh; chưa có giải pháp đột phá nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Việc thực hiện chủ trương mở rộng tranh tụng tại phiên toà tuy đã được quan tâm nhưng chưa tạo chuyển biến cơ bản. Đội ngũ thẩm phán, nhất là ở cấp huyện còn thiếu nhiều; trình độ, năng lực một số thẩm phán, cán bộ toà án còn hạn chế. Công tác tổng kết, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật còn chưa kịp thời.

Đối với ngành Kiểm sát, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tích cực chỉ đạo việc nghiên cứu xây dựng các đề án do Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp phân công; đã hoàn thành Đề án "Tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong tiến trình cải cách tư pháp", nhiều nội dung quan trọng của Đề án đã được đưa vào Đề án chung của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trình Bộ Chính trị, tạo cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 79-KL/TW, ngày 28-7-2010 về Đề án "Đổi mới tổ chức và hoạt động của toà án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW"... 

Ngoài việc triển khai nghiên cứu, xây dựng các đề án được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phân công, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ động nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện nhiều đề án về đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đơn vị trong ngành, bảo đảm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, cùng với việc tổ chức nghiên cứu các đề án nhằm triển khai thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, ngành Kiểm sát nhân dân đã tăng cường công tác xây dựng ngành; áp dụng nhiều biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tố và kiểm sát tư pháp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của các cơ quan dân cử theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại... 

Những kết quả đã đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian qua có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cầu thị của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đã nhận thấy một số hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, như: Chưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo luật định; việc khởi tố hình sự, bắt, giam, giữ trong hoạt động điều tra, truy tố vẫn còn xảy ra oan, sai; công tác kháng nghị đạt tỉ lệ thấp so với số lượng án bị cải, sửa, huỷ; kháng nghị được toà án xét xử chấp nhận chưa cao; còn tồn đọng nhiều đơn, thư đề nghị xem xét giám đốc chưa được giải quyết; việc thực hiện chức năng công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp. Công tác xây dựng ngành cũng còn những hạn chế, chưa được giải quyết thoả đáng. Mặc dù lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, nhưng cần phân tích kỹ hơn để tìm ra giải pháp, khắc phục kịp thời, đúng đắn; trong đó, cần tập trung phân tích, tìm giải pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ kiểm sát viên nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp.

Kết thúc hai buổi làm việc, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cơ bản đồng ý với một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Toà án và ngành Kiểm sát trong thời gian tới đồng thời, nhấn mạnh cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

- Cần quán triệt đầy đủ và có quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương cải cách tư pháp đã được khẳng định trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhất là trong Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW (Thông báo 230-TB/TW, ngày 26-3-2009) và Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của toà án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW (Kết luận 79-KL/TW, ngày 28-7-2010). Chú trọng công tác xây dựng Đảng; phát động phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác "phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" trong toàn ngành Toà án, gắn với việc triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Tạo điều kiện bảo đảm thẩm phán xét xử độc lập theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; nâng cao niềm tin của nhân dân đối với hệ thống toà án, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tích cực tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và xây dựng các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của ngành đã được xác định trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XIII. Tăng cường công tác tổng kết, xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về lĩnh vực tư pháp nhằm bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật trong toàn quốc.

- Triển khai khảo sát và xây dựng Đề án chi tiết về thành lập Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực, toà án nhân dân cấp cao, đổi mới tổ chức và hoạt động của toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân tối cao theo tinh thần Kết luận số 79-KL/TW, ngày 28-7-2010 của Bộ Chính trị để sớm trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cho ý kiến, tạo sự đồng bộ trong đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống toà án, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng thẩm phán, cán bộ toà án; rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ thẩm phán, cán bộ toà án đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp. Sớm triển khai thực hiện việc đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực để nâng cao khả năng giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài; phấn đấu trong thời gian tới nhanh chóng có thẩm phán nước ta tham gia các định chế tư pháp quốc tế.

- Tăng cường xây dựng quan hệ công tác giữa toà án với các cơ quan tiến hành tố tụng trên cơ sở bảo đảm thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
	Đầu mối liên hệ: Nguyễn Hải Ninh, Văn phòng TW Đảng, email: ninhnguyenhai@yahoo.com


Cùng với Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, các nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực đã tạo thành hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các vi phạm hành chính ở nước ta, bảo đảm trật tự quản lý nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên, qua thực tế thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong những năm qua cho thấy tình hình vi phạm hành chính diễn ra vẫn phức tạp, các quy định của pháp luật còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế và bảo đảm quyền con người, cụ thể như các hình thức xử phạt còn chưa đa dạng, thủ tục xử phạt chưa thật sự đảm bảo công khai, còn thiếu vắng một số yêu cầu về mặt pháp lý trong quá trình xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sự tham gia của đối tượng bị xử phạt, luật sư trong quá trình xem xét ra quyết định, việc thi hành quyết định xử phạt còn chưa đáp ứng yêu cầu… Điều đó làm ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính trong những năm qua.

Với quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 thể hiện tại Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng 2020” và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là phát huy cao độ nội lực, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật thì việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính một cách toàn diện là cần thiết, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có hệ thống các chế tài hành chính phù hợp với chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy được thế mạnh của việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm trên thực tiễn và vẫn đảm bảo tốt nhất các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân đã được Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 ghi nhận. 
Được sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” do UNDP tài trợ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp – cơ quan chủ trì xây dựng Dự án Luật xử lý vi phạm hành chính đã tổ chức nhóm chuyên gia triển khai “Đánh giá các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và khuyến nghị hoàn thiện trong Luật xử lý vi phạm hành chính” nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu, xây dựng Dự án Luật xử lý vi phạm hành chính. 
Mục đích của việc tiến hành nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các quy định về xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật XLVPHC trong mối tương quan với chuẩn mực pháp luật quốc tế liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính và khuyến nghị hoàn thiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong Luật xử lý vi phạm hành chính. Nhóm chuyên gia đã sử dụng các phương pháp đánh giá hiện đại và nguồn thông tin thực hiện đánh giá chính thống. 

Sau một thời gian ngắn, Nhóm chuyên gia đã hoàn thành báo cáo đánh giá với chất lượng tốt, báo cáo gồm ba phần: (1) Khái quát các quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính; (2) Thực trạng và thực tiễn thi hành các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên cơ sở đối chiếu với pháp luật quốc tế, pháp luật các quốc gia khác có liên quan; (3) Giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trong quá trình xây dựng dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính, Báo cáo đánh giá đã được tham khảo, nhiều ý kiến phân tích, đánh giá và khuyến nghị đã được đưa ra thảo luận để đưa vào Dự thảo Luật.


Song song với việc nghiên cứu về các biện pháp xử phạt hành chính và đề xuất khuyến nghị sửa đổi trong dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính, Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam" cũng hỗ trợ Bộ Tư pháp thực hiện việc nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp xử lý hành chính khác trong pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Báo cáo này đã được hoàn thành vào cuối tháng 7 năm 2011 để phục vụ cho việc nghiên cứu, soạn thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính, dự kiến sẽ được Quốc hội khóa 13 xem xét vào kỳ họp sắp tới.

 Cùng với xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp xử lý hành chính khác là một nội dung lớn, quan trọng của Luật xử lý vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và do hệ thống cơ quan quản lý hành chính nhà nước xem xét quyết định áp dụng biện pháp đối với đối tượng vi phạm. 

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định 5 biện pháp xử lý hành chính khác là biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở chữa bệnh và quản chế hành chính. Tuy nhiên, đến 2007 thì biện pháp quản chế hành chính - được áp dụng đối với người có hành vi phương hại đến an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đã bị bãi bỏ theo Pháp lệnh số 31/2007/PL-UBTVQH11 ngày 08/3/2007 sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002) và hiện nay chỉ còn 4 biện pháp là Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Đưa vào trường giáo dưỡng; Đưa vào cơ sở chữa bệnh; và Đưa vào cơ sở giáo dục. 

Đây là những biện pháp áp dụng làm hạn chế đến quyền tự do của công dân theo quy định của Hiến pháp 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001), do người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thực hiện với quy trình xem xét áp dụng các biện pháp chưa thật sự đảm bảo công khai, còn thiếu vắng một số yêu cầu về mặt pháp lý trong quá trình xem xét áp dụng biện pháp hạn chế quyền tự do của đối tượng như sự tham gia của đối tượng bị áp dụng biện pháp, luật sư tham gia trong quá trình xem xét áp dụng… 

Nhận thức rõ được những hạn chế đó, nội dung hoàn thiện các biện pháp hành chính khác trong Dự án Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) lần này sẽ được thực hiện trên cơ sở thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng đã nêu trong nhiều nghị quyết về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và bảo đảm đặt trong mối tương quan với điều kiện chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam.

Mục đích của việc nghiên cứu là đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện các biện pháp xử lý hành chính khác theo định hướng tư pháp hoá - giao Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục và không quy định đưa vào cơ sở chữa bệnh là biện pháp xử lý hành chính theo Luật XLVPHC. Báo cáo đã tập trung để đưa ra được cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn (thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các biện pháp xử lý hành chính khác) để hoàn thiện các biện pháp xử lý hành chính khác. Đồng thời, Báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn, thách thức trong việc hoàn thiện pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính khác và đề xuất hướng quy định các nội dung về các biện pháp xử lý hành chính khác trong dự thảo Luật XLVPHC.
Với mục tiêu hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính trong việc bảo đảm quyền con người trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hội nhập quốc tế với định hướng hoàn thiện pháp pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan hành pháp trong Chiến lược xây dạng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 là “Hình thành được cơ chế pháp lý để cơ quan quản lý hành chính nhà nước thực hiện quyền yêu cầu xem xét, xử lý bằng thủ tục tư pháp đối với mọi vi phạm nghiêm trọng” nội dung nghiên cứu đã xem xét, bình luận, đánh giá các quy định hiện hành về các biện pháp xử lý hành chính khác để phân tích những vướng mắc, những hạn chế tồn tại và đề xuất những giải pháp, cơ chế hoàn thiện theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền con người khi áp dụng các biện pháp này hướng tới định hướng tư pháp hoá để dần hình thành cơ chế xem xét, áp dụng các biện pháp này thông qua cơ quan Toà án tiến hành theo trình tự tố tụng rất chặt chẽ hoặc chuyển hoá sang pháp luật hình sự để áp dụng theo thủ tục tố tụng tư pháp với tư cách là các biện pháp tư pháp. Chính vì vậy, nội dung nghiên cứu này có ý nghĩa hỗ trợ và trực tiếp tác động tích cực và sâu sắc đến việc nghiên cứu soạn thảo nội dung của Dự án Luật xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm chất lượng và tính khả thi cao của các quy định trong  Dự án Luật liên quan đến các biện pháp xử lý hành chính dưới giác độ bảo đảm các quyền con người phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước.
Hy vọng rằng, Báo cáo nghiên cứu này là một nguồn thông tin bổ sung hữu ích cho Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Luật Xử lý vi phạm hành chính trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật này. 
	Đầu mối liên hệ để tham khảo hai Báo cáo nghiên cứu: Bùi Thị Nam, Vụ Pháp luật hình sự hành chính Bộ Tư pháp, điện thoại: 62739410, email: nambt@moj.gov.vn


Báo cáo đã đưa ra các nhận xét, đánh giá khách quan về thực trạng hoạt động thống kê của ngành tư pháp còn nhiều bất cập, hạn chế, công tác thống kê của Ngành do vậy cần phải được đầu tư một cách cơ bản và toàn diện, cả về mặt hoàn thiện thể chế, xây dựng thiết chế, đào tạo đội ngũ cán bộ và đầu tư về tài chính để triển khai có hiệu quả.
Hệ thống các chỉ tiêu thống kê luôn được coi là xương sống của công tác thống kê. Tuy nhiên, cho đến nay Bộ, Ngành Tư pháp vẫn chưa ban hành được Hệ thống chỉ tiêu thống kê, chỉ có các chỉ tiêu thống kê tồn tại riêng lẻ, hiện diện trong các biểu mẫu thống kê. Các chỉ tiêu riêng lẻ này thường không đảm bảo tính ổn định và khi xây dựng các chỉ tiêu riêng lẻ chưa tính đến yếu tố đồng dạng nên việc phân tích, đánh giá, so sánh nội dung chỉ tiêu qua các thời kỳ, giai đoạn khác nhau gặp khó khăn.

Chỉ tiêu thống kê của Ngành Tư pháp trong hệ thống chỉ tiêu quốc gia chưa được triển khai thực hiện. Ngoài 03 chỉ tiêu mới được bổ sung vào Quyết định 43/2010/QĐ-TTg thì có 01 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch (số cuộc kết hôn và tuổi kết hôn trung bình lần đầu với các phân tổ chủ yếu: giới tính, thành thị, nông thôn, tỉnh/thành phố) mặc dù đã được quy định trong Hệ thống chỉ tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (hiện tại Quyết định này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Quyết định 43/2010/QĐ-TTg), nhưng cho đến nay Bộ Tư pháp cũng chưa bao giờ báo cáo được về chỉ tiêu này. Nguyên nhân chủ yếu cũng do chưa có hướng dẫn về khái niệm, nội dung, phân tổ chủ yếu, phương pháp tính, nguồn số liệu của các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Chất lượng, hiệu quả của các thông tin thống kê của Ngành nhìn chung còn hạn chế, chưa phục vụ một cách thiết thực, hiệu quả cho hoạt động quản lý của Ngành nói riêng và quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Cụ thể:

· Hầu như các báo cáo cung cấp thông tin thống kê còn thiếu toàn diện, mới dừng lại ở mức độ các bảng biểu thống kê số liệu mà thiếu phần phân tích số liệu (biến những con số thống kê thành những số “biết nói”). 

· Số liệu thống kê trong một số báo cáo chưa chính xác (hoặc tương đối chính xác nhưng còn chưa đồng bộ); tình trạng không thống nhất số liệu giữa các bảng biểu thống kê trong kỳ báo cáo hoặc giữa các kỳ báo cáo với nhau còn xảy ra ở khá nhiều cơ quan đơn vị. Do vậy, việc sử dụng các kết quả phân tích từ hoạt động thống kê để làm cơ sở cho những luận điểm, đánh giá, nhận định trong các báo cáo của Ngành còn rất chừng mực. Hiệu quả ứng dụng kết quả thống kê để đánh giá một cách xác thực, toàn diện mức độ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong từng lĩnh vực và từ đó để làm cơ sở điều chỉnh các giải pháp hoạch định chính sách, kế hoạch, tổ chức triển khai công việc trong phạm vi toàn Ngành còn hạn chế. 

Quy định về thời điểm lấy số liệu báo cáo thống kê trong từng lĩnh vực tại các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Bộ, văn bản của các cơ quan có thẩm quyền còn khác nhau, nên các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan Tư pháp và thi hành án dân sự địa phương gặp không ít khó khăn, lúng túng trong việc tổng hợp số liệu báo cáo.

Việc chấp hành kỷ luật trong công tác thống kê chưa nghiêm. Thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Ngành không gửi báo cáo thống kê hoặc báo cáo thống kê một cách chiếu lệ; số liệu thống kê nhiều khi không đầy đủ, thiếu chính xác, chưa phản ánh đúng tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị mình,...

Cán bộ làm công tác thống kê trong Ngành còn thiếu về số lượng, đa số còn thiếu tính chuyên nghiệp, trình độ nghiệp vụ thống kê còn hạn chế và chưa áp dụng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác thống kê; Cán bộ làm công tác thống kê trong Ngành chưa được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác thống kê ở một số cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp vẫn còn chưa được hoàn toàn đảm bảo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ hoạt động thống kê còn hạn chế.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác thống kê của Ngành Tư pháp, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thống kê Ngành, trong đó đề ra các nhóm kiện nghi cụ thể như:

Hoàn thiện thể chế của Ngành về công tác thống kê, trong đó nhấn mạnh vào việc xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành trên cơ sở phù hợp với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và phù hợp với yêu cầu quản lý Ngành, lĩnh vực bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi và hiệu quả của hệ thống chỉ tiêu này. 

Hoàn thiện các hình thức thu thập, xử lý thông tin thống kê

Bảo đảm điều kiện để thực hiện công tác thống kê (điều kiện về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, trang thiết bị vật chất...)

	Đầu mối liên hệ để tham khảo Báo cáo nghiên cứu: Lê Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Tư pháp, điện thoại: 62739543, email: yenlh@moj.gov.vn 



Cùng với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 02-09-1945, Bộ máy nhà nước mới cũng đã hình thành và dần dần phát triển. Trải qua những giai đoạn lịch sử khác nhau, bộ máy nhà nước đã có những thay đổi, cải cách để phù hợp với quá trình phát triển và phục vụ ngày càng tốt hơn cho các mục tiêu phát triển chiến lược và cho nhu cầu của nhân dân. 

Bộ Tư pháp đã được thành lập từ thời điểm thành lập Chính phủ đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Từ năm 1945 cho tới nay, Bộ Tư pháp đã chiếm một vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước ta. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, đã có những quan điểm và cân nhắc rất khác nhau về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong bộ máy nhà nước. Có thời gian, Bộ Tư pháp đã bị giải thể (1960) và chỉ được thành lập lại sau nhiều năm vắng bóng (1981). Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ cũng thay đổi theo thời gian.

Trong suốt quá trình lịch sử, những chức năng như quản lý thống nhất công tác thi hành án hình sự và dân sự, quản lý hộ tịch, quản lý các toà án địa phương về mặt tổ chức, quản lý vẫn luôn luôn nằm trong sự cân nhắc của Nhà nước – nên giao cho cơ quan nào thì hợp lý và đảm bảo bộ máy tư pháp nhà nước ta hoạt động tốt nhất, khách quan nhất, độc lập nhất và hiệu quả nhất.

Xét từ góc độ vị trí, vai trò và chức năng, các cơ quan tư pháp địa phương cũng gặp phải những vấn đề của riêng mình. Nhiều công việc được các địa phương giao cho các cơ quan tư pháp địa phương thực hiện thực tế không thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ. Các công việc hành chính tư pháp tốn rất nhiều thời gian, công sức và có thể hỗ trợ đắc lực cho việc ra các quyết định quản lý chính xác, hiệu quả lại chưa được quan tâm một cách thích đáng. Cơ quan tư pháp địa phương không phải là đơn vị tạo được nguồn thu nên kinh phí hoạt động cũng hạn hẹp và ít được cấp đủ để thực hiện nhiệm vụ, v.v. 

Chính vì vậy, việc nghiên cứu một cách tổng thể, thấu đáo vấn đề vị trí, vai trò của Bộ Tư pháp trong bộ máy nhà nước và chức năng cần có của Bộ Tư pháp để thực hiện tốt nhất vai trò của mình là điều cần thiết trong bối cảnh cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện nay.

Các hoạt động nghiên cứu lý thuyết đối với từng chức năng cụ thể của Bộ Tư pháp đã được triển khai nghiên cứu trong một số nhiệm vụ khoa học trước đây. Tuy nhiên, việc nghiên cứu khoa học bằng biện pháp khảo sát thực tiễn, thu thập các ý kiến của những đối tượng trực tiếp liên quan đứng từ góc nhìn tổng thể đối với toàn bộ hệ thống tư pháp cho tới nay vẫn chưa được triển khai. Do đó, hoạt động “nghiên cứu khảo sát cơ sở về chức năng và hoạt động của ngành tư pháp Việt Nam” trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP chính là để xây dựng và củng cố thêm cơ sở thực tiễn cho việc quy định lại một cách hợp lý các chức năng cần có của Bộ Tư pháp cũng như các điều kiện và nguồn lực cần thiết để thực hiện các chức năng đó.

Hoạt động này sẽ được phối hợp với một hoạt động khác cũng trong khuôn khổ hợp tác của Dự án này là “nghiên cứu so sánh về phân công và thực hiện các chức năng tương tự chức năng của Bộ Tư pháp Việt Nam tại các nước Trung Quốc, Thụy Điển, Pháp, Canada và Thái Lan” để hỗ trợ việc hình thành Chiến lược phát triển ngành tư pháp của Bộ Tư pháp và hỗ trợ việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 48-NQ/TW và Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và Chiến lược Cải cách Tư pháp ở Việt Nam đến năm 2020.

Mục tiêu chung của Nghiên cứu là thông qua hoạt động điều tra, khảo sát để có được các thông số, dữ liệu chính xác về thực tế thực hiện một số chức năng của Bộ Tư pháp và tìm hiểu quan điểm, lập luận, ý kiến, bình luận của các đối tượng liên quan đối với từng chức năng cụ thể của Bộ Tư pháp. 

Nghiên cứu cũng nhằm các mục tiêu cụ thể là:

 Thứ nhất,  đánh giá được một cách khách quan thực trạng của việc thực hiện các chức năng được lựa chọn nghiên cứu; bao gồm cả tính hợp lý việc phân công chức năng đó cho Bộ Tư pháp ở cấp trung ương và cho các Sở Tư pháp ở cấp địa phương, 

Thứ hai, nghiên cứu thực trạng triển khai thực hiện chức năng đó trong thực tế - những thành công hoặc thất bại, các thuận lợi và khó khăn, nguyên nhân và bài học của lý luận và thực tiễn; 

Cuối cùng , Báo cáo nghiên cứu sẽ đề xuất các kiến nghị điều chỉnh, thay đổi, hợp lý hoá các chức năng của Bộ Tư pháp và của các cơ quan khác liên quan trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, phục vụ cho việc thực hiện các định hướng và nội dung cụ thể của Chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật và Chiến lược cải cách tư pháp.
Đầu mối liên hệ về hoạt động nghiên cứu: Hà Tú Cầu, Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp, điện thoại: 0913000202, email: tucauha@gmail.com  

Trong tiến trình nghiên cứu, hoàn thiện bộ máy và mô hình hoạt động của Bộ Tư pháp theo định hướng phát triển đề ra trong Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đến năm 2020, cùng với hoạt động nghiên cứu khảo sát cơ sở về chức năng và hoạt động của Ngành Tư pháp Việt Nam, Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam" cũng đang hỗ trợ Bộ Tư pháp tiến hành nghiên cứu Nghiên cứu so sánh về phân công và thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp tại các nước Trung Quốc, Thuỵ Điển, Thái Lan, và Canada và Pháp.

Mục tiêu của Nghiên cứu là thông qua thu thập các thông tin cụ thể về chức năng nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Bộ Tư pháp hoặc cơ quan tương đương trong Chính phủ của một số quốc gia và so sánh giữa các quốc gia đó với nhau và với Việt Nam để đánh giá một cách khách quan tính hợp lý trong việc phân công các chức năng cụ thể cho Bộ Tư pháp hoặc các cơ quan khác thực hiện; từ đó đề xuất các kiến nghị điều chỉnh, thay đổi, hợp lý hoá các chức năng của Bộ Tư pháp và của các cơ quan khác liên quan trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, phục vụ cho việc thực hiện các định hướng và nội dung cụ thể của Chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật và Chiến lược cải cách tư pháp.

Trong số nhiều chức năng đã và đang được giao cho Bộ Tư pháp và các chức năng về mặt lý luận nên giao cho Bộ Tư pháp, hoạt động nghiên cứu so sánh này sẽ tập trung vào tìm hiểu một số chức năng cụ thể như Chức năng tham gia xây dựng VBQPPL; thực hành công tố; quản lý toà án để đảm bảo tính độc lập xét xử của thẩm phán và hệ thống tư pháp; quản lý hành chính tư pháp (Quản lý hộ tịch, quản lý quốc tịch, Quản lý lý lịch tư pháp); quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (Quản lý luật sư, quản lý công chứng, chứng thực, Quản lý giám định tư pháp).

Trong số các chức năng trên, một số chức năng đang được giao cho Bộ Tư pháp thực hiện, một số chức năng khác đã từng giao cho Bộ Tư pháp nhưng nay đã được giao cho cơ quan khác thực hiện nhưng hiện nay vẫn còn có các ý kiến khác nhau về việc giao chức năng đó cho cơ quan nào là hợp lý nhất. 

Trên cơ sở cân nhắc tiêu chí chung là phải nghiên cứu các quốc gia có điều kiện kinh tế-xã hội tương đồng với Việt Nam, các nước trong khu vực, các nước đại diện cho cả hai truyền thống pháp luật, hoạt động này dự kiến sẽ nghiên cứu kinh nghiệm cụ thể của các quốc gia sau:

Trung Quốc: CHND Trung Hoa là quốc gia có nhiều điểm tương đồng về chính trị, văn hoá, phát triển với Việt Nam, là quốc gia đi trước và gặt hái được nhiều thành công hơn so với Việt Nam trong các cuộc cải cách kinh tế và có không ít các giải pháp cải cách tư pháp mà hiện nhiều cán bộ lãnh đạo trong khối tư pháp thường viện dẫn và muốn học tập.

Thái Lan: được lựa chọn vì quốc gia này là thành viên của ASEAN, có hệ thống pháp luật và tổ chức tư pháp theo hệ Common Law nhưng có nhiều sự tiếp nhận các yếu tố đặc trưng của Civil Law. 

Thuỵ Điển: là một trong những sự lựa chọn với lý do đây là quốc gia tương đối điển hình của mô hình Nhà nước phúc lợi xã hội và pháp quyền với những điểm mạnh mà nhiều quốc gia mong muốn học tập.

Pháp: là quốc gia điển hình của truyền thống luật dân sự, đã từng có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam cả trong tổ chức nền hành chính và hệ thống tư pháp thời kỳ trước khi đất nước ta tiếp nhận mô hình Xô Viết.

Canada: là quốc gia điển hình của truyền thống luật hỗn hợp bao gồm cả luật án lệ và luật dân sự, đã thực hiện tương đối thành công việc hài hoà hoá những yếu tố đặc trưng của cả hai truyền thống pháp luật.
Đầu mối liên hệ về hoạt động nghiên cứu: Hà Tú Cầu, Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp, điện thoại: 0913000202, email: tucauha@gmail.com  

Hiện nay, Việt Nam đã tham gia những điều ước quốc tế quan trọng nhất về nhân quyền (trong đó có các công ước như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế - xã hội và văn hoá; Công ước CEDAW; Công ước về chống phân biệt chủng tộc...). Tham gia và thực hiện nghiêm chỉnh các điều ước quốc tế này thể hiện quyết tâm của Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế về quyền con người,  được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Quan điểm, chủ trương của Việt Nam về vấn đề nhân quyền đã được đặt ra tại các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người, cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam ngày càng hiểu rõ hơn các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề quyền con người; công tác tuyên truyền, giáo dục về quyền con người được chú trọng và thu được nhiều kết quả quan trọng; hệ thống văn bản pháp luật từng bước được hoàn thiện, đã thể chế hóa các quyền cơ bản của con người phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam và các tiêu chuẩn tiến bộ về nhân quyền đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác xây dựng, thực thi pháp luật và bảo vệ quyền con người còn một số hạn chế, tồn tại cụ thể như sau:

- Việc thực thi các văn bản pháp luật trên thực tế còn chưa thực sự đảm bảo yêu cầu đặt ra. Do vậy, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân vẫn chưa được tối ưu hóa. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thể chế hóa các quyền con người cũng bộc lộ một số bất cập như tiến độ thực hiện các đề tài, đề án còn chậm, chưa đầu tư học hỏi kinh nghiệm của các nước láng giềng trong lĩnh vực nhân quyền. 

Nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của nhân dân, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục nhằm đảm bảo tốt hơn các quyền cơ bản của công dân với một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người nhận thức sâu sắc hơn về chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người…

- Xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

- Chủ động tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại qua các kênh của Nhà nước và thông qua các diễn đàn quốc tế, các hội nghị, hội thảo, đối thoại để tuyên truyền về thành tựu nhân quyền của Việt Nam.

Bên cạnh việc ban hành các văn bản trong nước để cụ thể hóa các quyền cơ bản của con người và tham gia các công ước quốc tế quan trọng về nhân quyền, Việt Nam đã bảo vệ thành công Báo cáo Quốc gia lần thứ nhất theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ toàn cầu (UPR) và chấp nhận thực hiện các khuyến nghị được Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua tại Báo cáo Quốc gia của Việt Nam.

Theo các khuyến nghị được Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua tại Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế Kiểm điểm định kỳ, Việt Nam sẽ phải thực hiện một loạt các khuyến nghị trong đó có các khuyến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Để triển khai thực hiện các khuyến nghị UPR, Bộ Tư pháp được giao thực hiện một số nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ về rà soát, phát hiện những mâu thuẫn chồng chéo của hệ thống pháp luật quy định về quyền con người, tăng cường tính đồng bộ và thống nhất của các quy định này.

· Hệ thống pháp luật quy định về quyền con người có phạm vi rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Do vậy, trong thời gian còn lại của năm 2011, Bộ Tư pháp dự định tiến hành rà soát một số nhòm quyền cơ bản của các quyền quyền dân sự, chính trị. Các quy định pháp luật về các quyền khác của con người sẽ được tiến hành rà soát trong các năm tiếp theo. 

Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam" hỗ trợ Bộ Tư pháp thực hiện khuyến nghị UPR thông qua việc nghiên cứu, rà soát, phát hiện các mâu thuẫn, chồng chéo của hệ thống pháp luật quy định về một số nhóm quyền: Tự do ngôn luận, báo chí, thông tin và tín ngưỡng tôn giáo; được luật pháp bảo vệ; có quốc tịch; tự do đi lại và cư trú của công dân; bình đẳng trước pháp luật và bầu cử, ứng cử, tham gia xây dựng, bảo vệ và quản lý đất nước, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, nhằm tăng cường tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về các quyền này. Các nhóm quyền này thuộc các quyền dân sự, chính trị và được ưu tiên thực hiện trước vì đây là những quyền cơ bản, quan trọng của công dân. Việc rà soát các quyền khác sẽ được xây dựng kế hoạch và triển khai trong các năm tiếp theo.

Việc rà soát sẽ được tiến hành trên cơ sở rà soát, so sánh các quy định của các luật, pháp lệnh quy định về các nhóm quyền như nêu trên và giữa các quy định của các luật, pháp lệnh quy định về các nhóm quyền này với nội dung của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị. 

Hoạt động rà soát dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2011 và Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2011 tại Hà Nội.

Đầu mối liên hệ về hoạt động nghiên cứu: Bạch Quốc An, Vụ Pháp luật quốc tế Bộ Tư pháp, email: anbq@moj.gov.vn  

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, một nhà nước ở đó quyền con người được tôn trọng và bảo vệ cả trên phương diện luật pháp và trên thực tế, Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của từ trước đến nay là lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, là thước đo của mọi giá trị xã hội. Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 khẳng định mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, trong đó có nhiệm vụ củng cố cơ sở pháp lý về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực thi pháp luật, các điều ước quốc tế về quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội mà Việt Nam là thành viên; hoàn thiện chế độ bảo hộ của nhà nước đối với các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, chế độ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, nhất là tòa án trong việc bảo vệ các quyền đó; đẩy mạnh việc  rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với thông lệ quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.  

Quyền con người được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật mà trước hết phải kể đến là Hiến pháp 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tư cách là đạo luật gốc quy định những vấn đề cơ bản nhất về quyền con người. Có thể nói, Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự là những công cụ pháp lý tiêu biểu trong việc bảo đảm quyền con người. Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Với tính chất là pháp luật về nội dung, Bộ luật Hình sự quy định tội phạm và hình phạt đối với các hành vi xâm phạm các quyền nhân thân như quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người; quyền được bảo vệ về tài sản; các quyền tự do, dân chủ như tự do tín ngưỡng tôn giáo, tham gia hội họp, lập hội, khiếu nại, tố cáo, quyền bầu cử, ứng cử, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; dùng nhục hình, bức cung, truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội…; cũng như các hành vi khác xâm phạm quyền con người như tội phạm chiến tranh, diệt chủng, chống lại loài người.Với tính chất là luật hình thức quy định trình tự, thủ tục điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, do vậy, liên quan trực tiếp đến quyền con người trong quá trình tố tụng hình sự, như: quyền được xét xử công khai, bình đẳng trước tòa; quyền không bị tra tấn, đối xử vô nhân đạo; quyền được bào chữa; …

Dưới góc độ pháp luật quốc tế, Việt Nam đã tham gia nhiều điều ước quốc tế về nhân quyền mà trong đó phải kể đến là Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966; Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ năm 1979; Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc năm 1955; Công ước về quyền trẻ em năm 1989 cùng Nghị định thư bổ sung chống buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em; Công ước về lao động cưỡng bức năm 1930; Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng năm 1948; Công ước về không áp dụng thời hiệu tố tụng với tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại năm 1968; …. Theo các văn bản này, quyền con người trong mọi lĩnh vực phải được các quốc gia tôn trọng và bảo vệ, trong đó có các quyền cần được bảo vệ theo pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, ví dụ: quyền sống, quyền xin ân giảm hoặc thay đổi mức hình phạt, quyền không bị tra tấn, đối xử một cách tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, không bị bắt làm nô lệ, quyền tự do và an toàn cá nhân, không bị bắt giữ và giam cầm vô cớ, quyền được phán quyết bởi tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền cho hành vi phạm tội, quyền bình đẳng trước tòa và cơ quan tài phán, … Nhằm đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế về nhân quyền, trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ trong việc nội luật hóa các cam kết quốc tế thông qua việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp liên quan đến quyền con người trong đó có Bộ luât hình sự và và Bộ luật tố tụng hình sự, đồng thời củng cố cơ chế đảm bảo các quy định về quyền con người được thực thi trên thực tế.

Việc nghiên cứu, đánh giá các quy định liên quan đến quyền con người của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự trong mối tương quan với các Công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam tham gia là công việc hết sức cần thiết nhằm chỉ ra những điểm bất cập, hạn chế của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự hiện hành để từ đó có những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật phục vụ trực tiếp cho việc sửa đổi, bổ sung toàn diện Bộ luật Tố tụng hình sự và Bộ luật hình sự, góp phần tăng cường hiệu quả thực thi các cam kết quốc tế về nhân quyền. Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị và cũng là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tư pháp thực hiện 7 khuyến nghị đã được Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc thông qua theo Cơ chế Kiểm điểm định kỳ trong đó có nội dung “Đảm bảo Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 phù hợp với các cam kết của Việt Nam đối với các Công ước quốc tế về nhân quyền”. 

Báo cáo tập trung đánh giá tương thíchrà soát trong các lĩnh vực như sau: Các quyền bất khả xâm  phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; Các quyền về tự do, dân chủ; Các quyền về sở hữu tài sản và các quyền khác; Các quyền con người trong hoạt động điều tra, truy tố; Các quyền con người trong hoạt động xét xử; và Các quyền con người trong thi hành án hình sự.
Phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong việc xây dựng Báo cáo nghiên cứu là phương pháp so sánh tại chỗ giữa quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam về quyền con người và giữa các quy định của pháp luật Việt Nam hình sự và tố tụng hình sự với các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, để có thể đánh giá về tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật Việt Nam về quyền con người, mức độ tương thích, hạn chế bất cập của pháp luật Việt Nam với các công ước quốc tế về quyền con người, từ đó để xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo việc thực thi các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người. Do vậy, đối với mỗi nhóm quyền do mình nghiên cứu, rà soát, chuyên gia phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

-  Mô tả và phân tích pháp luật Việt Nam về nhóm quyền con người được nghiên cứu, đánh giá, rà soát.

- Mô tả pháp luật quốc tế liên quan đến nhóm quyền con người được nghiên cứu, đánh giá, rà soát.

- Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật Việt Nam về quyền con người, mức độ tương thích, hạn chế bất cập của pháp luật Việt Nam với các công ước quốc tế về quyền con người.

- Đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan theo hướng thiện pháp luật hình sự và tố tụng hình sự để đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế về nhân quyền.

Song song với hoạt động rà soát phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo của hệ thống pháp luật quy định về quyền con người (nhóm các quyền dân sự, chính trị; quyền kinh tế, văn hóa và xã hội), hoạt động đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự của Việt nam với các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2011 và Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2011 tại Hà Nội.

Đầu mối liên hệ về hoạt động nghiên cứu: Nguyễn Văn Hoàn, Vụ Pháp luật HÌnh sự hành chính, Bộ Tư pháp, email: hoannv@moj.gov.vn   

Hội thảo được tổ chức trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2011 tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan ở Trung ương và địa phương, đại diện một số công ty luật tại Hà Nội và các chuyên gia pháp luật trong nước. 

Tại Hội thảo, hầu hết các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết xây dựng Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật, không những thế, nhiều đại biểu còn cho rằng việc xây dựng và ban hành Nghị định cần phải được thực hiện sớm. Các đại biểu đã có rất nhiều ý kiến thảo luận về phạm vi điều chỉnh của Nghị định, các nội dung chính về theo dõi, đánh giá tình thi hành pháp luật; các biện pháp theo dõi  thi hành pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức; và các điều kiện bảo đảm thực hiện.

Với sự hỗ trợ một cách toàn diện của Dự án đối với việc hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật, cho tới nay, hệ thống văn bản về theo dõi thi hành pháp luật về cơ bản đã được xây dựng và đang được triển khai, hướng dẫn các cơ quan ở trung ương và địa phương thực hiện. 

	 Đầu mối liên hệ: Lại Thế Anh, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, ĐT: 62739385, email: anhlt@moj.gov.vn 


Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW Trương Tấn Sang làm việc với Tòa án NDTC 


và Viện Kiểm sát NDTC 


về triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp





Kết quả nghiên cứu về các biện pháp xử phạt hành chính và


khuyến nghị sửa đổi trong dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính
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Tăng Cường Tiếp cận Công lý và Bảo vệ Quyền tại Việt Nam


Số 4, tháng 9 năm 2011








Các sự kiện sắp diễn ra:


Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ 4: Vai trò của Ngành tư pháp trong việc giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình (22/9/2011) 


Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương (đầu tháng 10/2011)


Hội thảo tham vấn lần thứ hai về dự thảo Nghị định theo dõi thi hành pháp luật trước khi trình Chính phủ thông qua (10-15-10/11/2011)








Các hoạt động và sự kiện gần đây:


Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTPTW làm việc với Tòa án NDTC và Viện Kiểm sát NDTC


Hội thảo về thực trạng nhằm tìm ra các hạn chế, yếu kém trong công tác lập kế hoạch của ngành tư pháp


Tập huấn về các phương pháp và kỹ thuật thu thập, phân tích thông tin việc xây dựng kế hoạch 


Hội thảo tham vấn lần thứ nhất về dự thảo Nghị định theo dõi thi hành pháp luật (26-27/6/2011)














Địa chỉ liên hệ: 


Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam"


60 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam


Điện thoại: +84 4 37345284


Email: project58492.vn@undppartners.org











Hội thảo tham vấn lần thứ hai về 


Dự thảo Nghị định theo dõi thi hành pháp luật 





Nghiên cứu về hoàn thiện các biện pháp xử lý hành chính khác trong pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

















Nghiên cứu đang tiến hành:


Nghiên cứu khảo sát cơ sở về chức năng và hoạt động 


của Ngành Tư pháp Việt Nam





Nghiên cứu đang tiến hành:


Nghiên cứu về vai trò và thẩm quyền của các cơ quan tư pháp và Bộ Tư pháp tại một số nước











Nghiên cứu đang tiến hành:


Nghiên cứu phân tích sự trùng lặp và mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền con người 





Nghiên cứu khảo sát thực tiễn hoạt động thống kê 


(quản lý và phân tích dữ liệu) trong ngành tư pháp 


và các cơ quan tư pháp khác











Nghiên cứu đang tiến hành:


Nghiên cứu biện pháp bảo đảm tính tương thích 


giữa Bộ luật hình sự 1999 và Bộ luật tố tụng hình sự 2003 


và các Công ước quốc tế về quyền con người
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